TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BỔ TRỢ LỚP 6
Năm học: 2024-2025
	I. SÁCH GIÁO KHOA:

	TT
	Tên sách
	Tên giác giả
	Tên NXB
	Thuộc bộ sách

	1. 
	Ngữ văn (tập 1,2)
	Bùi Mạnh Hùng 
(tổng chủ biên)
	NXBGDVN
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2. 
	Toán (tập 1,2)
	Đỗ Đức Thái  
(tổng chủ biên)
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	3. 
	Tiếng Anh (Tập 1, 2- Sách học sinh)
	Hoàng Văn Vân
(tổng chủ biên kiêm chủ biên)
	NXBGDVN
	Global success

	4. 
	Giáo dục công dân
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	NXB ĐH Huế
	Cánh diều

	5. 
	Khoa học tự nhiên
	Vũ Văn Hùng 
(tổng chủ biên)
	NXBGDVN
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6. 
	Lich sử và Địa lý
	Vũ Minh Giang 
(tổng chủ biên)
	NXBGDVN
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	7. 
	Tin học
	Nguyễn Chí Công
	NXBGDVN
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	8. 
	Công nghệ
	Lê Huy Hoàng
	NXBGDVN
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	9. 
	Âm nhạc
	Đỗ Thanh Hiên
	NXBĐHSP TP HCM
	Cánh diều

	10. 
	Mĩ thuật
	Nguyễn Thị Nhung, 
Nguyễn Xuân Tiên
	NXBGDVN
	Chân trời sáng tạo

	11. 
	GD thể chất
	Hồ Đắc Sơn
	NXBGDVN
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	12. 
	Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 
	Định Thị Kim Thoa
	NXBGDVN
	Chân trời sáng tạo

	13. 
	TLCĐ GD nếp sống thanh lịch văn minh 
	
	
	

	II. SÁCH BỔ TRỢ:

	14. 
	Bài tập Toán 
(tập 1,2)
	Đỗ Đức Thái  
	NXB ĐHSP
	Cánh diều

	15. 
	Sách bài tập Tiếng Anh (Tập 1, 2-)
	Hoàng Văn Vân
(tổng chủ biên kiêm chủ biên)
	NXBGDVN
	Global success

	16. 
	Đĩa CD tiếng Anh 6 Global success  (Tập 1, 2)
	Hoàng Văn Vân
(tổng chủ biên kiêm chủ biên)
	
	

	17. 
	Ôn tập tiếng Anh cho HS lớp 6
	Lê Hoàng An
	
	

	18. 
	[bookmark: _GoBack]Bài tập Khoa học tự nhiên
	Vũ Văn Hùng 

	NXBGDVN
	Kết nối tri thức với cuộc sống



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                (đã ký)
				   
                                                         Kiều Thị Hải
